
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 101-A9, Tổ 46, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

30/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ MÔI TRƯỜNG 368

0107650473

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây chè 0127

2. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết: Khai thác củi, luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, song 
mây

0222

3. Trồng cây cao su 0125

4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: - Trồng cây, chăm sóc và duy trì;- Trồng cây xanh 

8130

5. Xây dựng nhà các loại 4100

6. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

7. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

8. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

9. Trồng cây cà phê 0126

10. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

11. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

12. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

13. Trồng cây hàng năm khác 0119

14. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ 
TẦNG VÀ MÔI TRƯỜNG 368
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 368 INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION 
INVESTMENT AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 368 ICIE.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
-  Thiết kế công trình đường bộ, công trình thủy lợi;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình;
-  Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
-  Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật;
-  Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước);
- Tư vấn thiết kế phòng chống mối;
- Tư vấn đánh giá, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công 
trình xây dựng
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ, công 
trình thủy lợi;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện, công trình dân dụng 
và công nghiệp;
- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình hạ tầng 
kỹ thuật (cấp thoát nước).

7110(Chính)

16. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô

4932

17. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công 
trình

7120

18. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

19. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

20. Bán buôn thực phẩm 4632

21. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

22. Khai thác gỗ 0221

23. Trồng cây lâu năm khác 0129

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:-  Xây dựng công trình hạ tầng, công trình cấp thoát 
nước và môi trường;-  Thi công phòng chống mối cho các loại 
công trình;-  Xây lắp hệ thống xử lý chất thải rắn;-  Xây dựng 
công trình đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35KV;-  
Xây dựng công trình công nghiệp;

4290

25. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
Chi tiết:- Thu nhặt cánh kiến, nhựa cây thường, nhựa cây 
thơm; 
- Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, quả 
hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên;

0230

26. Trồng cây gia vị, cây dược liệu
Chi tiết:
- Trồng cây gia vị;
- Trồng cây dược liệu

0128
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30.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

27. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

28. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

29. Trồng cây điều 0123

30. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

31. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

33. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

34. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

35. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

36. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về môi trường
Đánh giá tác động môi trường

7490

37. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khử trùng
Bán buôn vật tư thuốc chống mối và côn trùng các loại

4669

38. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

39. Thu gom rác thải không độc hại 3811

40. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

41. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

42. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

43. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

44. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thuốc chống mối và côn trùng các loại

4773

45. Trồng cây ăn quả 0121

46. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

47. Thu gom rác thải độc hại 3812

48. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:-  Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô

4933

49. Xây dựng công trình công ích 4220

50. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

51. Trồng cây hồ tiêu 0124

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MINH THỦY

Tổ 46, Thị Trấn 
Đông Anh, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.100.0
00

21.000.000.000 70,000

Tổng số 2.100.0
00

21.000.000.000 70,000

0011820039
27

2 HÀ THỊ KIM 
DUNG

Thôn Như Sơn, 
Xã Như Thụy, 
Huyện Sông Lô, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 10,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 10,000

135446914

3 LÊ THANH 
HẢI 

Khu 6, Xã Đồng 
Quế - Đã Chuyển 
Về Huyện Sông 
Lô     , Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 20,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 20,000

135010719

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001182003927
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 46, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 46, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH THỦY Nữ

02/05/1982 Kinh Việt Nam

22/09/2014 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 
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